
Phần I:

Câu 1:    bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:   Hàm số  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A
. . B. . C. . D. .

Câu 3:   Biết . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4:   Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Câu 5:   Cho hàm số  liên tục trên  Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

 và  .

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 6:   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số 

A.     B. C. D. 

Câu 7:   Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào sau đây là véctơ

pháp tuyến của ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8:   Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  ) và . Viết phương trình

của mặt phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng .

A. B. C. D. 

Câu 9:    Trong không gian  , viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm   và

A. . B. .

C. .D. .

Câu 10:   Trong không gian , có tất cả bao nhiêu giá nguyên của  để

 là phương trình một mặt cầu?

A. B. C. D. 

Câu 11: Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng:

A.                       B.                            C.                            D. 

Câu 12: Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng:

A.                       B.                            C.                            D. 

Phần II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Cho hàm số  và . Khi đó:

a) .

b) .

c) 

d)  (biết  thỏa mãn ).

Câu 2: Trên khoảng , cho hàm số . Khi đó:

a) .

b) .

c) 

d) .

Câu 3: Trong không gian , cho hai điểm  và  và mặt phẳng

.

a) Đường thẳng  và mặt phẳng  cắt nhau tại .

b) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

c) Góc (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .

d) Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình chính tắc là

.



Câu 4: Một lớp có  học sinh là nữ. Tỉ lệ học sinh nữ đạt danh hiệu học sinh giỏi là , tỉ lệ 

học sinh nam đạt danh hiệu học sinh giỏi là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp đó. Gọi  
là biến cố “Học sinh được chọn là nữ” và  là biến cố “Học sinh được chọn đạt danh hiệu học sinh 
giỏi”.

a) Xác suất của biến cố  là .

b) Xác suất của biến cố  là .

c)  và  là hai biến cố độc lập.

d) Xác suất của biến cố  với điều kiện  là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giả sử hàm số  có họ nguyên hàm , trong đó .

Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh nên tốc độ (m/s) của xe thay đổi theo

thời gian t (giấy) được tính theo công thức . Kể từ lúc hãm phanh đến khi
dừng, ô tô đi được quãng đường bao nhiêu?

Câu 3. Nhà bạn Minh cần làm một cái cửa có dạng như hình vẽ, nửa dưới là hình vuông, phần phía

trên (phần tô đen) là một Parabol. Biết các kích thước  Biết số tiền để

làm  cửa là 1 triệu đồng. Số tiền để cửa là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn 1 số thập phân 

sau dấu phẩy)?

Câu 4. Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho điểm  và mặt phẳng 

Mặt phẳng  song song với mặt phẳng  và cách A một khoảng bằng 1. Khi đó mặt phẳng



 dạng   trong  đó   là  các  số  thực  dương.  Giá  trị  của  biểu  thức

 là bao nhiêu?

Câu 5. Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho điểm  và mặt phẳng  

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với (P) có phương trình tham số:

. Khi đó giá trị của biểu thức:  là bao nhiêu?

Câu 6. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để 

theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình  đồng 

thời thuộc mặt cầu có  (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi

J là hình chiếu vuông góc của tâm I mặt cầu trên mặt sân. Khoảng cách từ vị trí M của quả 

bóng đến điểm J bằng bao nhiêu?



ĐÁP ÁN ĐỀ MẪU

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:    bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 2:   Hàm số  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A
. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có  .

Câu 3:   Biết . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 4:   Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Lời giải

Ta có .



Câu 5:   Cho hàm số  liên tục trên  Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

 và  .

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 6:   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số 

A.     B. C. D. 

Lời giải

Phương trình hoành đô p giao điểm 

Diê pn tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  là:

.



Câu 7:   Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào sau đây là véctơ

pháp tuyến của ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Mặt phẳng  có một véctơ pháp tuyến là .

Câu 8:   Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  ) và . Viết phương trình

của mặt phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng .

A. B. C. D. 

Lời giải

Mặ pt phẳng đi qua và nhâ pn vecto là vectơ pháp tuyến

.

Câu 9:    Trong không gian  , viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm   và

A. . B. .

C. .D. .

Lời giải

Ta có . Gọi  là đường thẳng đi qua hai điểm 

Khi đó  có một vec tơ chỉ phương là 

Phương trình đường thẳng  đi qua điểm  là .

Câu 10:   Trong không gian , có tất cả bao nhiêu giá nguyên của  để

 là phương trình một mặt cầu?



A. B. C. D. 

Lời giải

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

Theo bài ra  có  giá trị của  nguyên thỏa mãn bài toán.

Câu 11: Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng:

A.                       B.                            C.                            D. 

Lời giải

Câu 12: Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng:

A.                       B.                            C.                            D. 

Lời giải

ĐÁP ÁN

PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) Đ a) S



b) S b) Đ b) Đ b) S

c) Đ c) S c) Đ c) S

d) S d) S d) Đ d) S

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Cho hàm số  và . Khi đó:

a) .

b) .

c) 

d)  (biết  thỏa mãn ).

Lời giải

Ý a) b) c
)

d)

Kết quả Đ S Đ S
a) Đúng.

.

b) Sai.

.

c) Đúng.

.

d) Sai.

.



Câu 2: Trên khoảng , cho hàm số . Khi đó:

a) .

b) .

c) 

d) .

Lời giải

Ý a) b) c
)

d)

Kết quả Đ Đ S S
a) Đúng.

.

b) Đúng.

.

c) Sai.

d) Sai.

.

Câu 3: Trong không gian , cho hai điểm  và  và mặt phẳng

.



a) Đường thẳng  và mặt phẳng  cắt nhau tại .

b) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

c) Góc (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .

d) Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình chính tắc là

.

Lời giải

Ý a) b) c
)

d)

Kết quả Đ Đ Đ Đ
a) Đúng.

Ta có  nên đường thẳng  và mặt phẳng  cắt nhau tại .

b) Đúng.

Ta có  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

c) Đúng.

Ta có . Do đó .

d) Đúng.

Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  nhận  làm vectơ chỉ phương 

nên có phương trình chính tắc là .

Câu 4: Một lớp có  học sinh là nữ. Tỉ lệ học sinh nữ đạt danh hiệu học sinh giỏi là , tỉ lệ 

học sinh nam đạt danh hiệu học sinh giỏi là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp đó. Gọi  
là biến cố “Học sinh được chọn là nữ” và  là biến cố “Học sinh được chọn đạt danh hiệu học sinh 
giỏi”.

a) Xác suất của biến cố  là .

b) Xác suất của biến cố  là .



c)  và  là hai biến cố độc lập.

d) Xác suất của biến cố  với điều kiện  là .

Lời giải

Ý a) b) c
)

d)

Kết quả S S S S
a) Sai.

Vì  nên .

b) Sai.

Vì .

c) Sai.

Vì  nên  và  không phải là hai biến cố độc lập.

d) Sai.

.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giả sử hàm số  có họ nguyên hàm , trong đó .

Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?

Lời giải
Trả lời: 

Ta có 

Suy ra: 

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh nên tốc độ (m/s) của xe thay đổi theo

thời gian t (giấy) được tính theo công thức . Kể từ lúc hãm phanh đến khi
dừng, ô tô đi được quãng đường bao nhiêu?



Lời giải

Trả lời: 40 (m)

Xe dừng khi 

Quãng đường xe di chuyển từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn là

Câu 3. Nhà bạn Minh cần làm một cái cửa có dạng như hình vẽ, nửa dưới là hình vuông, phần phía

trên (phần tô đen) là một Parabol. Biết các kích thước  Biết số tiền để

làm  cửa là 1 triệu đồng. Số tiền để cửa là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn 1 số thập phân 

sau dấu phẩy)?

Lời giải
Trả lời: 4.7 triệu đồng

Gọi  là Parabol đi qua  và có đỉnh là 

Khi đó ta có: 

Diện tích cái cửa: 

Do đó số tiền để làm cửa là  triệu đồng



Câu 4. Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho điểm  và mặt phẳng 

Mặt phẳng  song song với mặt phẳng  và cách A một khoảng bằng 1. Khi đó mặt phẳng

 dạng   trong  đó   là  các  số  thực  dương.  Giá  trị  của  biểu  thức

 là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 8

Vì  nên 

Ta có: 

Do  là số thực dương nên 

Câu 5. Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho điểm  và mặt phẳng  

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với (P) có phương trình tham số:

. Khi đó giá trị của biểu thức:  là bao nhiêu?

Lời giải
Trả lời: 40

Mặt phẳng 

Do đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) nên  là một vectơ chỉ phương của 

đường thẳng

Theo đề bài phương trình tham số của đường thẳng  nên vectơ chỉ phương có 

dạng 

Từ (1), (2) suy ra: \

Câu 6. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để 

theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình  đồng 



thời thuộc mặt cầu có  (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi

J là hình chiếu vuông góc của tâm I mặt cầu trên mặt sân. Khoảng cách từ vị trí M của quả 

bóng đến điểm J bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 

Mặt cầu (S) có tâm  và bán kính 

Trong không gian Oxyz, mặt sân có phương trình  trùng với mặt phẳng (Oxy), suy ra 

hình chiếu vuông góc của I xuống mặt sân có tọa độ 

Trong tam giác vuông IJM, ta có , suy ra 


